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 UỶ BAN NHÂN DÂN  

QUẬN LONG BIÊN 
 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Long Biên, ngày      tháng     năm  2025 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tai nạn thương tích và duy trì cộng đồng an toàn 

trên địa bàn quận Long Biên năm 2025 

 

Thực hiện Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích; 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thực hiện hoạt động phòng chống tai nạn thương tích - xây 

dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND quận 

Long Biên về phòng chống tai nạn thương tích, duy trì cộng đồng an toàn trên địa 

bàn quận Long Biên giai đoạn 2021- 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2025 của UBND quận 

Long Biên về thực hiện chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 

trên địa bàn quận Long Biên năm 2025. 

UBND quận Long Biên xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phòng, 

chống tai nạn thương tích và duy trì cộng đồng an toàn (PCTNTT, duy trì 

CĐAT) trên địa bàn quận năm 2025 như sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao năng lực của ngành Y tế trong công tác PCTNTT, duy trì CĐAT, 

góp phần giảm tỷ lệ mắc, tử vong do TNTT nhằm bảo vệ sức khỏe cho người 

dân trên địa bàn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực của ngành Y tế trong chỉ đạo, tổ chức, 

triển khai, giám sát các hoạt động PCTNTT, duy trì CĐAT. 

+ 100% các phường có kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai hoạt động 

PCTNTT, duy trì CĐAT.  

+ Tổ chức các hoạt động đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ y tế về các loại 

hình TNTT và các biện pháp phòng, chống; kỹ năng truyền thông về PC TNTT 

trẻ em và phòng chống TNTT tại cộng đồng. 

- Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực và hiệu quả truyền thông về phòng, chống 

tai nạn thương tích. 

+ Thực hiện truyền thông về PCTNTT, duy trì CĐAT trên đài truyền thanh 
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phường 01 tháng/lần. 

+ Nói chuyện chuyên đề Hướng dẫn xử lý tình huống trường hợp bị Tai 

nạn thương tích cho Tổ trưởng, CTV, người dân….  tại 13 phường. 

+ 100% các phường thực hiện lồng ghép thông tin truyền thông, giáo dục 

truyền thông về PCTNTT với truyền thông giáo dục sức khoẻ, phòng chống 

bệnh tật, vệ sinh môi trường phòng chống dịch tại cộng đồng, các cơ sở giáo 

dục, đào tạo, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp... 

- Mục tiêu 3: Nâng cao năng lực sơ cứu, cấp cứu TNTT thường gặp tại 

cộng đồng, chăm sóc chấn thương trước viện và phục hồi chức năng. 

+ 100% cơ sở y tế tuyến quận đảm bảo 70 % thiết bị y tế trong chăm sóc 

chấn thương thiết yếu đối với người bị TNTT và khả năng đáp ứng khi có thảm 

họa, thiên tai theo Quyết định 12/2008/QĐ-BYT ngày 27/12/2008 của Bộ Y tế 

về “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế 

trong chăm sóc chấn thương thiết yếu”.  

+ Trung tâm Cấp cứu 115 nằm trên địa bàn quận Long Biên đảm bảo khả 

năng tiếp cận nạn nhân TNTT trong thời gian nhanh nhất kể từ khi nhận được 

thông tin yêu cầu cấp cứu. 

+ 70% người bị TNTT tại cộng đồng được sơ cấp cứu tại tuyến y tế cơ sở. 

+ 100% cán bộ y tế tuyến phường, nhân viên y tế trường học được tập huấn 

về sơ cấp cứu TNTT trẻ em và TNTT cộng đồng. 

+ 100% bệnh viện có hoạt động phục hồi chức năng duy trì hoạt động tư 

vấn phục hồi chức năng sau điều trị. 

- Mục tiêu 4: Duy trì các mô hình CĐAT tiêu chuẩn Việt Nam PC TNTT. 

+ 13 phường đã được công nhận CĐAT TCVN được giám sát các tiêu 

chuẩn cộng đồng an toàn phòng, chống TNTT; công nhận duy trì trong 3 năm 

liền đối với 08 phường (Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, 

Đức Giang, Giang Biên, Phúc Lợi). 

+ 100% các phường lồng ghép các hoạt động phòng, chống TNTT trẻ em, 

phòng, chống tai nạn giao thông trong hoạt động duy dựng cộng đồng an toàn. 

- Mục tiêu 5: 13 Trạm Y tế phường và 04 PKĐK thuộc TTYT quận tổ 

chức giám sát, báo cáo số mắc, tử vong do tai nạn thương tích, báo cáo hoạt 

động PC TNTT theo quy định báo cáo thống kê ngành Y tế tại Thông tư 

37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Hoạt động PCTNTT, duy trì CĐAT được Ban chỉ đạo Công tác chăm sóc 

sức khỏe ban đầu triển khai thực hiện. Kiện toàn Ban chỉ đạo (nếu có thay đổi 

thành viên); phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo.  
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCTNTT của các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, trường học, khu vui chơi công cộng,… trên địa bàn và các 

phường. 

- Tổ chức đánh giá, tổng kết kết quả triển khai kế hoạch PCTNTT. 

- Định kỳ 6 tháng, 12 tháng tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động PC 

TNTT của các đơn vị trên địa bàn quận. 

2. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức  

- Xây dựng, tiếp nhận các tài liệu truyền thông như: Tờ rơi, tờ gấp, tranh 

truyền thông, pano, áp phích, trailer, phóng sự, tọa đàm, bài phát thanh trên loa, 

đài... với các nội dung về kiến thức, kỹ năng phòng, chống một số loại hình 

TNTT thường gặp như phòng, chống TNTT do ngã, đuối nước, bỏng, điện giật, 

hóc sặc, tai nạn giao thông, xâm hại, bạo lực...; PC TNTT trẻ em... 

- Đa dạng các hình thức truyền thông về phòng, chống TNTT cho người 

dân; phòng, chống một số TNTT thường gặp ở trẻ em, trong cộng đồng. Truyền 

thông trực tiếp, gián tiếp qua loa, đài, các phương tiện thông tin đại chúng; phát 

động “Xây dựng cộng đồng an toàn là trách nhiệm của toàn xã hội”, xử trí ban 

đầu TNTT trong trường học, cộng đồng... Phối hợp lồng ghép triển khai các hoạt 

động truyền thông PCTNTT vào hoạt động y tế, phòng chống dịch bệnh, phong 

trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Ngày Sức khoẻ thế giới, 

Tháng hành động quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, 

tai nạn giao thông, Tháng hành động vì trẻ em hằng năm và lồng ghép trong các 

hoạt động chăm sóc sức khỏe khác... 

- Các đơn vị trong ngành Y tế tăng cường truyền thông phòng, chống 

TNTT tại đơn vị. 

3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y 

tế các cấp và mạng lưới cộng tác viên với các nội dung về phòng chống TNTT, 

duy trì CĐAT; các biện pháp phòng chống; kỹ năng truyền thông về PC TNTT; 

giám sát hoạt động phòng, chống TNTT; giám sát và thống kê báo cáo số mắc 

và tử vong do TNTT tại cộng đồng và TNTT trẻ em; kỹ năng đánh giá duy trì 

CĐAT tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đội cấp 

cứu và cấp cứu cơ động của bệnh viện sẵn sàng đáp ứng cấp cứu, điều trị các 

trường hợp chấn thương do TNTT; tập huấn về giám sát và thống kê báo cáo mắc 

và tử vong do TNTT đến cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế theo quy định. 

4. Củng cố năng lực sơ cứu, cấp cứu TNTT tại cộng đồng và chăm sóc 

chấn thương trước viện và phục hồi chức năng 

- Các cơ sở y tế thuộc Quận được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế 

trong chăm sóc chấn thương thiết yếu đối với người bị TNTT và khả năng đáp 
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ứng khi có thảm họa, thiên tai. Bố trí nhân lực, phương tiện cấp cứu, trang thiết 

bị, thuốc men cấp cứu đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân tai nạn giao thông, 

thảm họa, thiên tai trong thời gian nhanh nhất kể từ khi nhận được thông tin yêu 

cầu cấp cứu. Rà soát trang thiết bị y tế và nhân lực đầy đủ theo Quyết định 

12/2008/QĐ-BYT ngày 27/12/2008 của Bộ Y tế về “Tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ 

năng của nhân viên y tế và trang thiết bị y tế trong chăm sóc chấn thương thiết 

yếu”. 

- Trung tâm Cấp cứu 115 chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang 

thiết bị, thuốc men cấp cứu đảm bảo khả năng tiếp cận nạn nhân TNTT trong 

thời gian nhanh nhất kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu cấp cứu. Duy trì các 

trạm cấp cứu khu vực đảm bảo công tác cấp cứu các trường hợp TNTT ngoài 

bệnh viện. 

- Các bệnh viện và Trung tâm cấp cứu 115 chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo công 

tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị nạn nhân trên tuyến đường cao tốc. 

- Phối hợp tổ chức các hình thức vận chuyển cấp cứu khác ngoài xe cứu thương. 

- Phối hợp ngành Giáo dục hướng dẫn các trường học trang bị đầy đủ danh 

mục trang thiết bị y tế, thuốc tối thiểu phục vụ công tác sơ cấp cứu ban đầu 

trong trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 

33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác Y tế 

trường học trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. 

- Tiếp tục duy trì và củng cố năng lực sơ cấp cứu TNTT tại cộng đồng thông 

qua mạng lưới nhân viên y tế, cộng tác viên; tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu tai 

nạn thương tích cho cán bộ y tế phường, cộng tác viên; phối hợp sơ cấp cứu 

TNTT tại tuyến y tế cơ sở. Thông tin rộng rãi về hệ thống sơ cứu, cấp cứu tai nạn 

thương tích tới người dân. 

- Các cơ sở y tế có hoạt động phục hồi chức năng duy trì hoạt động tư vấn 

phục hồi chức năng sau điều trị theo quy định. 

5. Duy trì các mô hình an toàn tiêu chuẩn Việt Nam 

- Rà soát năng lực duy trì cộng đồng an toàn tại các phường, hướng dẫn các 

phường đánh giá, duy trì các mô hình cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam.  

- Cập nhật hướng dẫn xây dựng và công nhận Cộng đồng an toàn theo quy 

định của Bộ Y tế; tổ chức tập huấn, phổ biến cho các phường. 

6. Công tác giám sát, thống kê, báo cáo TNTT 

- Rà soát thường xuyên các yếu tố nguy cơ cho từng loại hình tai nạn 

thương tích tại cộng đồng để triển khai có hiệu quả các biện pháp can thiệp. 

- Các cơ sở y tế tổ chức giám sát, thống kê, báo cáo số mắc, tử vong do tai 

nạn thương tích và báo cáo hoạt động PC TNTT theo quy định của Bộ Y tế đảm 

bảo đáp ứng quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế theo Thông tư số 
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37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế. Thống kê, báo cáo đầy đủ, 

chính xác số mắc, số tử vong theo các nguyên nhân, nghề nghiệp, nhóm tuổi, nơi 

xảy ra tai nạn thương tích... theo quy định. 

- Định kỳ 6 tháng, 12 tháng tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động PC TNTT 

của đơn vị gửi BCĐ quận (cơ quan thường trực là TTYT quận) để tổng hợp báo 

cáo Quận và Thành phố. 

- Phổ biến kết quả triển khai việc giám sát số mắc và tử vong do TNTT cho 

chính quyền địa phương và cộng đồng thông qua các hình thức như hội nghị, hội 

thảo, sơ kết, tổng kết, báo cáo...; trên cơ sở số liệu giám sát TNTT làm căn cứ 

lập kế hoạch phòng, chống TNTT, lựa chọn giải pháp phù hợp phòng, chống 

TNTT trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế quận  

- Là đơn vị thường trực, phối hợp với phòng Y tế tham mưu UBND quận 

xây dựng và triển khai Kế hoạch PCTNTT, duy trì CĐAT trên địa bàn quận 

Long Biên năm 2025. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác PCTNTT của các đơn 

vị, phường.  

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn trong 

công tác PCTNTT, sơ cấp cứu, bổ sung các trang thiết bị sơ cấp cứu thiết yếu cho 

mạng lưới cộng tác viên sơ cấp cứu tại cộng đồng, các cơ sở y tế trực thuộc.  

- Tổ chức truyền thông về PCTNTT, duy trì CĐAT, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn. 

- Hướng dẫn các phường, các đơn vị triển khai duy trì các nội dung duy trì 

cộng đồng an toàn: Triển khai các hoạt động duy trì CĐAT, đánh giá các mô 

hình an toàn theo Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế ban 

hành hướng dẫn xây dựng CĐAT, PCTNTT. 

- Hướng dẫn 8 phường: Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia 

Thụy, Đức Giang, Giang Biên, Phúc Lợi hoàn thiện hồ sơ, rà soát các tiêu chí 

CĐAT. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và thẩm định, đề xuất công 

nhận lại CĐAT tiêu chuẩn Việt Nam 3 năm liền. 

- Tổng hợp số liệu, tình hình TNTT và kết quả triển khai PCTNTT, duy trì 

CĐAT an toàn báo cáo UBND quận, Thành phố.  

2. Phòng Y tế 

- Phối hợp Trung tâm Y tế quận tham mưu UBND quận xây dựng và triển 

khai kế hoạch PCTNTT, duy trì CĐAT trên địa bàn quận năm 2025; quyết định 

công nhận phường duy trì CĐAT 3 năm liền. 

- Phối hợp tuyên truyền, tập huấn các nội dung về PCTNTT, duy trì CĐAT 

cho thành viên Ban chỉ đạo cấp quận, phường, trường học, nhóm lớp… 
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- Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể/ căng 

tin của các cơ quan, đơn vị, trường học. Kiểm tra điều kiện đảm bảo cấp cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh, điều kiện về kinh doanh thuốc tại các cơ sở hành nghề 

Y, Dược ngoài công lập trên địa bàn quận.  

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động, 

phòng chống cháy nổ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. 

- Tham gia đoàn đoàn kiểm tra giám sát PCTNTT, duy trì CĐAT và thẩm 

định công tác duy trì CĐAT trên địa bàn quận.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận xây dựng, biên soạn các tài liệu về 

PCTNTT phù hợp cho các đối tượng và các loại hình TNTT khác nhau. 

- Chỉ đạo mạng lưới văn hóa thông tin phường tuyên truyền về PCTNTT, 

duy trì CĐAT, các nội dung tiêu chuẩn về CĐAT, trường học an toàn, gia đình 

an toàn và các biện pháp PCTNTT. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tổ chức triển khai đánh giá, công nhận mô hình trường học an toàn đối với 

các cơ sở giáo dục thuộc quận quản lý theo đúng quy định của ngành Giáo dục. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo 

dục PCTNTT, kỹ năng sơ cấp cứu TNTT cho giáo viên, nhân viên, học sinh các 

cấp.  

- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt các hoạt động y tế học đường, phòng 

chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học. 

5. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục về an toàn vệ sinh lao động, hướng dẫn 

kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đánh giá công tác chấp hành các quy 

định về an toàn lao động.  

- Phối hợp hoạt động PCTNTT trẻ em, xây dựng ngôi nhà an toàn phòng 

TNTT cho trẻ em. Tổ chức tập huấn sơ cứu, cấp cứu tai nạn xảy ra nơi làm việc 

cho người lao động.  

- Thực hiện giám sát TNTT trẻ em, tai nạn lao động, báo cáo định kỳ theo 

quy định.  

6. Công an quận  

Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền cho người dân các biện 

pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức tập huấn về kỹ 

năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho lực lượng cán bộ, chiến sỹ  khi thi hành nhiệm 

vụ, công vụ. 

7. Phòng Quản lý Đô thị  
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Rà soát trên địa bàn quận những khu vực có nguy gây TNTT, không đảm 

bảo an toàn. Bổ sung, lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy cơ, nguy hiểm và các biện 

pháp đảm bảo an toàn 

8. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Tham mưu UBND quận bố trí ngân sách đáp ứng nhiệm vụ và kế hoạch 

PCTNTT, duy trì CĐAT. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán và quyết toán theo 

đúng quy định.  

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các ban ngành Đoàn thể quận  

9.1. Ủy ban MTTQ quận  

Tổ chức vận động nhân dân tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân 

đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các tiêu chí “Gia đình sức khỏe”, 

“ Khu dân cư sức khỏe”, xây dựng CĐAT. 

9.2. Hội Chữ thập đỏ  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCTNTT cho 

nhân dân, vận động hội viên tham gia mạng lưới cộng tác viên sơ cấp cứu; tổ 

chức tập huấn nâng cao kỹ thuật sơ cấp cứu cho hội viên chữ thập đỏ.  

- Duy trì và nâng cao chất lượng các điểm sơ cấp cứu ban đầu đã được 

công nhận theo ngành dọc.  

9.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Phối hợp tuyên truyền cho phụ nữ về phòng chống bạo lực gia đình; hướng 

dẫn chăm sóc, giám sát trẻ và các biện pháp sơ cứu, cấp cứu TNTT. 

9.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận 

Tổ chức tuyên truyền về phòng chống bạo lực trong cộng đồng; vận động 

Đoàn Thanh niên tham gia giao thông an toàn, phòng chống tác hại của rượu 

bia, thuốc lá; tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho Đoàn viên, thanh niên 

tình nguyện.  

9.5. Các tổ chức Đoàn thể khác  

Phối hợp tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, xã hội; vận động 

người dân tích cực tham gia duy trì CĐAT, PCTNTT ở trẻ em và tại cộng đồng.  

10. Ủy ban nhân dân 13 phường  

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch PCTNTT, duy trì 

CĐAT năm 2025 trên địa bàn phường. Huy động ban, ngành, đoàn thể, các tổ 

chức kinh tế, xã hội, nhân dân trên địa bàn để thực hiện các nhiệm vụ PCTNTT, 

duy trì CĐAT. 

- Chỉ đạo trạm  Y tế phường, mạng lưới cộng tác viên, các trường học trên 

địa bàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền, thu thập số liệu, triển khai các giải 

pháp nhằm phát hiện và giảm thiểu các nguy cơ TNTT. 

- Duy trì mô hình CĐAT tại 13/13 phường. 
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- UBND các Phường: Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia 

Thụy, Đức Giang, Giang Biên, Phúc Lợi: rà roát, đánh giá lại các nội dung, tiêu 

chí CĐAT để thẩm định và công nhận lại CĐAT tiêu chuẩn Việt Nam 3 năm 

liền.  

- Bố trí kinh phí cho việc thực hiện các hoạt động PCTNTT, duy trì CĐAT.  

- Tổng hợp số liệu TNTT, báo cáo theo quy định. 

11. Đề nghị Trạm cấp cứu 115 khu vực Long Biên 

Chuẩn bị sẵn sàng công tác tiếp nhận nạn nhân TNTT trong thời gian 

nhanh nhất, đặc biệt là trên tuyến đường cao tốc. 

12. Đề nghị bệnh viện đa khoa Đức Giang, bệnh viện Tâm thần Hà Nội 

và các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn quận 

Sẵn sàng đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều 

trị các nạn nhân nhằm hạn chế tối đa các biến chứng, bảo vệ tính mạng cho 

người bị TNTT. 

Trên đây là kế hoạch phòng chống TNTT, duy trì CĐAT trên địa bàn quận 

Long Biên năm 2025. UBND quận đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc quận, các 

ban, ngành, đoàn thể; yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ 

được phân công; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề 

nghị liên hệ với UBND quận (cơ quan thường trực là Trung tâm Y tế quận)./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố HN; 

- Sở Y tế Hà Nội;                                (để 

- TT QU- HĐND- UBND quận;       báo cáo)                         

- Thành viên BCĐ CT CSSKBĐ; 

- UBND các phường;                          (để thực hiện) 

- Các Bệnh viện trên địa bàn; 

- Trung tâm cấp cứu 115; 

- Lưu: VT, YT, TTYT (03) 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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BIỂU TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số:………/KH-UBND ngày …./…./2025 của UBND quận Long Biên) 

 

TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

I Công tác chỉ đạo, điều hành     

A Cấp Quận     

1  
Quận xây dựng và triển khai kế hoạch tới các thành viên BCĐ 

CT CSSKBĐ quận và phường. 
Tháng 03/2025 

 

Quận 

 

Phòng Y tế TTYT quận 

2  Kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác CSSKBĐ quận. 
Khi thay đổi 

thành viên 

Quận 

 

Phòng Y tế 

 

Các ngành 

thành viên 

BCĐ 

B Cấp phường     

3  

Phường triển khai các hoạt động PCTNTT, duy trì CĐAT tới 

các thành viên BCĐ CTCSSKBĐ phường (đăng tải trên lớp 2, 

ngăn thư mục kế hoạch năm 2025 của phường). 

Trước ngày 

15/3/2025  
13 phường 

UBND các 

phường 

 

 

4  
Đưa chỉ tiêu duy trì phường đạt CĐAT vào chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của phường. 
Tháng 02/2025 

13 phường UBND các 

phường 

 

 

5  Kiện toàn BCĐ CTCSSKBĐ phường.  
Khi thay đổi 

thành viên 

13 phường UBND các 

phường 
 

6  
Đảm bảo kinh phí cho hoạt động duy trì CĐAT trên địa bàn 

phường. 
Thường xuyên 

13 phường UBND các 

phường 
 

7  
Họp giao ban kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện phường triển 

khai và duy trì CĐAT tại các phường. 

Cùng với họp 

BCĐ CSSKBĐ 

13 phường UBND các 

phường   
 

8  Duy trì hoạt động của mạng lưới cộng tác viên sơ cấp cứu.   Thường xuyên 13 phường 13 phường TTYT quận 

II 
Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của các 

cấp, các ngành và nhân dân 
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TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

A Cấp Quận     

1  

Tuyên truyền, tập huấn các nội dung về CĐAT, PC TNTT cho 

thành viên BCĐ quận và phường, tổ dân phố, trường học, doanh 

nghiệp, cơ quan, đơn vị Khu chung cư… 

Tháng 

4, 9 
13 phường 

Phòng Y tế  

TTYT quận 

 

BCĐ 

CSSKBĐ 

quận, UBND 

các phường 

2  

Tuyên truyền trên đài truyền thanh phường về PC TNTT cho 

nhân dân. 

 

Thường xuyên 13 phường Phòng VH&TT 
Phòng Y tế, 

TTYT quận 

3  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tuyên truyền, tập huấn cho giáo viên, 

cán bộ y tế và học sinh/ phụ huynh học sinh các nội dung về 

phòng chống TNTT trước khi học sinh nghỉ hè 

Tháng 

4-5 
13 phường Phòng GD&ĐT 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

4  
Tuyên truyền, tập huấn các nội dung về phòng chống TNTT tại 

trường học cho các cơ sở giáo dục khi vào năm học mới. 

Tháng 

9-10 
13 phường Phòng GD&ĐT 

Phòng Y tế, 

TTYT quận 

5  

Tuyên truyền, tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ đối 

với các khu vực nguy cơ cao, an toàn giao thông. Thường xuyên 13 phường Công an quận 

Các phòng, 

ban ngành 

đoàn thể quận 

B Cấp phường     

1 

Tuyên truyền, tập huấn các nội dung về duy trì CĐAT, PC 

TNTT cho thành viên BCĐ phường, nhóm lớp, các gia đình và 

cộng đồng, khu chung cư… trên địa bàn phường. 

 

Thường xuyên 13 phường 
Phòng Y tế 

 

BCĐ 

CSSKBĐ 

quận, UBND 

các phường 

III 
Nâng cao hiệu quả công tác sơ cấp cứu, phục hồi chức năng 

sau TNTT 
    

A Cấp Quận     

1 

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và nhân lực cần 

thiết đáp ứng yêu cầu sơ, cấp cứu, phục hồi chức năng tại các cơ 

sở khám chữa bệnh thuộc TTYT. 

Thường xuyên 

Các phòng 

khá TTYT 

quận, 13 

TTYT quận 

 

UBND các 

phường 
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TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

phường 

2 

Tập huấn chuyên môn về sơ cấp cứu, duy trì CĐAT, phòng 

chống TNTT  cho màng lưới cộng tác viên; cán bộ y tế của trạm 

Y tế, trường học, cơ quan, xí nghiệp, khu chung cư… trên địa 

bàn các phường. 

Quý II/2025 13 phường 
TTYT quận 

 

UBND các 

phường  

3 

Duy trì các điểm sơ cấp cứu ban đầu đã được công nhận theo 

ngành dọc. 
Thường xuyên 

Các 

phường có 

các điểm 

sơ cấp cứu 

Hội Chữ thập đỏ 
UBND các 

phường 

4 

Duy trì hoạt động của các phòng chẩn trị y dược cổ truyền công 

lập và ngoài công lập đã được cấp phép. 

Thường xuyên 13 phường 

Các PK của 

TTYT, TYT 13 

phường, các 

phòng CT YDCT 

công lập và ngoài 

công lập đã được 

cấp phép 

Phòng Y tế 

5 

Tổ chức cấp cứu, điều trị các nạn nhân bị TNTT trong thảm họa, 

thiên tai. 

 

Khi có thảm 

họa, thiên tai 

 

13 phường 
TTYT quận 

 

Các thành 

viên Ban 

quân - dân y, 

UBND các 

phường 

6 

Đảm bảo chế độ trực cấp cứu tại các TYT, PKĐK; tổ chức thực 

hiện hoạt động phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

Thường xuyên 

Các phòng 

khám 

TTYT 

quận, 13 

phường 

TTYT quận 

 

UBND các 

phường 

B Cấp Phường     

1 Tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện khám Thường xuyên 13 phường UBND các  
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TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

chữa bệnh ban đầu, phục hồi chức năng   tại các trạm Y tế 

phường, phòng khám TTYT quận,… nhằm kịp thời sơ cấp cứu 

ban đầu. 

phường 

IV Hoạt động can thiệp trong duy trì CĐAT, PC TNTT     

A Cấp Quận     

 

1 

Bổ sung, lắp đặt mới hệ thống cảnh báo nguy cơ, tai nạn và biện 

pháp đảm bảo an toàn: xây tường bao, làm rào chắn, lắp hệ 

thống biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, khu vực trường 

học, khu chung cư, tại các ngã ba, ngã tư trên trục đường giao 

thông,… 

Thường xuyên 13 phường 

Phòng Quản lý đô 

thị 

 

UBND các 

phường 

 

2 
Triển khai tốt các hoạt động PC TNTT cho trẻ em tại cộng 

đồng, gia đình theo chỉ đạo của ngành dọc. 
Thường xuyên 13 phường Phòng LĐTBXH 

UBND các 

phường 

3 
Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao 

động tại các cơ quan xí nghiệp.  
Thường xuyên 13 phường Phòng LĐTBXH 

UBND các 

phường 

4 
Triển khai tốt các hoạt động PC TNTT bảo đảm an toàn cho 

người già phòng thương tích do ngã, bỏng… 
Thường xuyên 13 phường 

Hội Người cao 

tuổi 

UBND các 

phường 

5 

Kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho cấp cứu bệnh nhân tại các 

cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, công tác đảm bảo 

ATTP trên địa bàn quận. Thường xuyên 13 phường Phòng Y tế 

Đoàn kiểm tra 

HNYDNCL, 

BCĐ ATTP 

quận, UBND 

13 phường 

B Cấp Phường     

1 

Phát hiện các nguy cơ gây TNTT có thể xảy ra trong gia đình, 

trường học và cộng đồng. Thường xuyên 13 phường 
UBND các 

phường 

Các ngành 

đoàn thể quận 

và phường 

2 

Cải tạo môi trường sống và làm việc trên địa bàn phường đảm 

bảo an toàn. Thường xuyên 13 phường 
UBND các 

phường 

Các ngành 

đoàn thể quận 

và phường 
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TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

3 

Khắc phục các nguy cơ thương tích trong gia đình, trường học 

và cộng đồng, tập trung ưu tiên cho các đối tượng dễ bị tổn 

thương như trẻ em, phụ nữ, người già và các loại thương tích 

thường gặp tại cộng đồng.  

Thường xuyên 13 phường 
UBND các 

phường 

Các ngành 

đoàn thể quận 

và phường 

4 

Bảo đảm an toàn trong sinh hoạt như sử dụng điện trong gia 

đình, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn trong sử 

dụng thuốc chữa bệnh và thuốc bảo vệ thực vật. 
Thường xuyên 13 phường 

UBND các 

phường 

Các ngành 

đoàn thể quận 

và phường 

5 

Thiết lập hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát và báo cáo duy 

trì cộng đồng an toàn. Thường xuyên 13 phường 
UBND các 

phường 

Các ngành 

đoàn thể 

phường 

6 

 Duy trì nếp sống văn hoá lành mạnh, phòng chống bạo lực, tệ 

nạn trong gia đình, xã hội lồng ghép trong các phong trào của 

quận và phường. 
Thường xuyên 13 phường 

UBND các 

phường 

Các ngành 

đoàn thể 

phường 

7 
Kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, tồn tại, đề xuất các giải 

pháp phù hợp trong duy trì CĐAT. 
Thường xuyên 13 phường 

UBND các 

phường 
 

V 
Thẩm định công nhận, công nhận lại CĐAT, “Trường học 

an toàn”, “Gia đình an toàn” 
    

A Cấp Quận     

1 

Thẩm định, công nhận “Trường học an toàn” cho các cơ sở giáo 

dục thuộc quận quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo. 

Tháng 

2, 3, 4, 5 

Các trường 

học 

Phòng GD&ĐT 

 
TTYT quận 

2 
Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học mới thành lập thực hiện và 

duy trì các tiêu chí “Trường học an toàn”. 
Thường xuyên 

Các trường 

học mới 

Phòng GD&ĐT 

 
TTYT quận 

3 

 Thẩm định và công nhận lại CĐATTCVN 3 năm liền (phường 

Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Đức 

Giang, Giang Biên, Phúc Lợi). 

Tháng 

10-11 

 

Phường  

LB, BĐ, 

NT, NL, 

GT, ĐG, 

UBND phường 

LB, BĐ, NT, NL, 

GT, ĐG, GB, PL 

Các thành 

viên đoàn 

thẩm định 
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TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

GB, PL 

4 
Tham mưu Quyết định công nhận lại phường đạt CĐAT Tháng 

11-12 
Quận Phòng Y tế TTYT quận 

B Cấp Phường     

1 
Thẩm định công nhận “Gia đình an toàn” 

Tháng 7-9 13 phường  
UBND 13 

phường  
TTYT quận 

2 

Rà soát các tiêu chí của CĐAT và hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

UBND quận công nhận lại CĐAT duy trì 3 năm liền. 
Tháng 9 

Phường 

LB, BĐ, 

NT, NL, 

GT, ĐG, 

GB, PL 

UBND phường 

LB, BĐ, NT, NL, 

GT, ĐG, GB, PL 

TTYT quận 

VI Công tác kiểm tra, giám sát     

A Cấp Quận     

1  

Giám sát việc thực hiện hoạt động PCTNTT, duy trì CĐAT, 

“Trường học an toàn” tại các phường, các trường học. 
Thường xuyên 13 phường TTYT quận 

BCĐ 

CSSKBĐ 

quận, UBND 

các phường 

2  
Kiểm tra kết quả, tiến độ duy trì các hoạt động PCTNTT và duy 

trì CĐAT 
Tháng 6, 10 13 phường TTYT quận 

UBND các 

phường 

B Cấp Phường     

1 
Duy trì giám sát các yếu tố nguy cơ TNTT, báo cáo TNTT và tử 

vong của cộng đồng. 
Thường xuyên 13 phường 

UBND 13 

phường 
TTYT quận 

2 

 

Giám sát Ngôi nhà an toàn 

Tháng 7 

Phường 

LB, BĐ, 

NT, NL, 

GT, ĐG, 

GB, PL 

TYT phường LB, 

BĐ, NT, NL, GT, 

ĐG, GB, PL 

 

3 Giám sát hoạt động của màng lưới cộng tác viên Thường xuyên 13 phường UBND 13  



15 

 

TT Giải pháp chủ yếu 
Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

phường 

VI

I 

Tổng hợp, báo cáo 
    

A Cấp Quận     

1  

TTYT quận tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 

tháng, cả năm và đột xuất 

10/7/2025,  

10/01/2026 và 

khi có yêu cầu 

Quận 
TTYT quận 

 

Phòng Y tế 

 

2  
Báo cáo, tổng hợp kết quả thực hiện năm 2025. Trước ngày 

10/01/2026 

Quận 

 
TTYT quận 

UBND 13 

phường 

B Cấp Phường     

1 
Các phường tổng hợp báo cáo định kỳ  Tháng, quý,  6 

tháng, cả năm. 
13 phường 

UBND 13 

phường 
TTYT quận 

2 
Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện năm 2025. Trước ngày 

05/01/2026 
13 phường 

UBND 13 

phường 
TTYT quận 

3 
Các trường hợp đột xuất khác 

Khi có yêu cầu 13 phường 
UBND 13 

phường 
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